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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ ĐỊNH1 

về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Chính phu 
vê cho vay lại vôn vay ODA, vay ưu đài nước ngoài của Chính phú; có hiệu lực 
thi hành kê từ ngày 01 tháng 07 năm 2018, được sửa đổi, bồ sung bởi: 

Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2021 cùa Chính phù 
sửa đôi, bô sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 
06 năm 2018 về cho vay lại von vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cùa Chính 
phu; có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 

Can cứ Luật Tô chức Chỉnh phủ ngày 19 thảng 06 năm 2015; 
Cân cứ Luật Quan lý nợ công ngày 23 tháng 1 ỉ năm 2017; 
Cân cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 thảng 06 nãm 2015; 
Cản cử Luật Đau tư công ngày 18 thảng 06 năm 2014; 
Theo đê nghị cua Bộ trưởng tí ộ Tài chỉnh; 
Chính phủ ban hành Nghị định vê cho vay lại vỏn vay ODA, vỏn vay ưu đãi 

nước ngoài cua Chỉnh phù. 
Chưong I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về quàn lý, thực hiện việc cho vay lại, thu hồi vốn 
cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu dài nước ngoài của Chính phù. 

1 Văn bàn này được hựp nhất từ 02 Nghị định sau: 

- Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 năm 06 năm 2018 cua Chính phũ về cho vay lại vốn vay ODA, 
vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 07 năm 2018; 

- Nghị định sổ 79/2021/NĐ-CP ngày 16 iháng 08 năm 2021 của Chính phù sửa đổi, bố sung một sổ điều cua 
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cua 
Chính phủ; có hiệu lực ke từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 (sau đây gọi là Nghị định số 79/2021/NĐ-CP). 

Văn bản họp nhất này không thay thế 02 Nghị định trên. 

' Nghị định số 79/2021/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Tố chức Chính phù ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sưa đối, bồ sung một số diều cùa 
Luật Tổ chức Chính phù vù Luât Tổ chức chinh quyên địa phương ngày 22 tháng /1 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quàn lý nợ công ngày 23 thảng i I năm 2017; 

Căn cử Luật Ngàn sách Nhà nước ngày 25 thúng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư cổng ngày 13 tháng 06 năm 2019; 

Theo (ĩề nghị của Bộ trường Bộ Tài chinh; 

Chỉnh phú ban hành Nghị định sứa đồi. bổ sung một sổ diều cua Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 
tháng 06 năm 2018 vẻ cho vay lại vồn vay ODA, vón vay ưu đãi nước ngoài cùa Chính phủ. " 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Bên vay lại vốn vay ODA, vay ưu dãi nước ngoài của Chính phủ theo 
quy định của Luật Quàn lý nợ công. 

2. Bộ Tài chính và cơ quan dược Bộ Tài chính uy quyên cho vay lại. 

3. Cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện 
việc cho vay lại và thu hôi vốn cho vav lại vôn vay ODA, vôn vay ưu đãi nước 
ngoài của Chính phù. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Ngoài các từ ngừ đâ được quy định trong Luật Quan lý nợ công, tại Nghị 
định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "Thỏa thuận vay nước ngoài" là các hiệp định, hợp đông, thoa thuận vay 
vốn ký kết nhân danh Nhà nuớc, Chính phu với bên cho vay nước ngoài. 

2. "Hợp đồng cho vay lại" là hợp đồng hoặc hiệp định vay phụ ký giữa Bộ Tài 
chính hoặc cơ quan dược ủy quyền cho vay lại với bên vay lại về việc cho vay lại. 

3. "Hợp đồng uy quyền cho vay lại" là hợp đồng ký giữa Bộ Tài chính với 
cơ quan dược uy quyền cho vay lại đe ủy quyền việc thực hiện cho vay lại, quan 
lý khoản vay lại và thu hôi nợ, bao gôm cá phương thức cơ quan dược ủy quyên 
cho vay lại chịu rủi ro tín dụng. 

4. "Thòi gian ân hạn" là khoảng thời gian theo đó bên vay lại đã nhận nợ và 
chưa phái tra gốc khoán vay lại nhưnii phải trả đây đu các khoản lãi và phí phát 
sinh theo hợp đong cho vay lại. 

Điều 4. Xây dựng hạn mức cho vay lại 05 năm 

1. Xây dựng hạn mức cho vay lại 05 năm đối với đơn vị sự nghiệp công 
lập, doanh nghiệp: 

Trước ngày 30/6 năm thứ năm của kế hoạch vay, tra nợ công 05 năm, đê 
dăng ký kế hoạch vay lại cho 05 năm tiếp theo, đơn vị sự nghiệp công lặp, doanh 
níihiệp (sau đây gọi chung là Bên vay lại) gửi Bộ Tài chính các tài liệu sau: 

a) Đánh giá tình hình thực hiện, tình hình giải ngân các khoản cho vay lại 
dà ký kết, dự kiến tồng sổ giải ngân trong giai đoạn 05 năm hiện tại; 

b) Dăng ký nhu cầu giải ngân các khoản cho vay lại đâ ký kêt, nhu cầu vay 
mới đê cho vay lại giai doạn 05 năm tiếp theo; kèm theo đánh giá sơ bộ vê khá 
năng bố trí nguồn trả nợ; 

c) Ý kiến của cơ quan chu quản về dăng ký nhu cầu giải ngân của các chu 
dự án đối với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Xây dựng hạn mức cho vay lại 05 năm đối với ủy ban Nhân dân cấp tinh 

Hạn mức cho vay lại 05 năm đối với ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là một bộ 
phận trong kế hoạch vay, trả nợ 05 năm cua chính quyên địa phương. Quy trình 
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xây dựng hạn mức cho vay lại thực hiện theo quy định của Nghị định về quàn lý 
nợ chính quyền địa phương. 

3. Căn cứ chỉ tiêu an toàn nợ công; chi tiêu tông mức vay và bội chi cùa 
ngân sách địa phương trong kê hoạch tài chính 05 năm đôi với phần cho vay lại 
Uy ban Nhân dân câp tỉnh, Bộ Tài chính tông hợp nhu câu của các Bộ, cơ quan 
trung ương, địa phương, xây dựng hạn mức cho vay lại 05 năm, báo cáo Chính 
phu đê trình ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. 

Điều 5. Xây dựng ké hoạch cho vay lại và hạn mức cho vay lại hằng nãm 

1. Xây dựng kê hoạch cho vay lại và hạn mức cho vay lại hằng năm đôi với 
đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp: 

Trước ngày 20/7 hăng năm, đê xây dựng kê hoạch cho vay lại và hạn mức 
cho vay lại hàng năm, Bôn vay lại gửi Bộ Tài chính báo cáo về: 

a) Đánh giá tình hình thực hiện, trị giá giải ngân, trà nợ cho vay lại cùa năm 
và lùy kế từ khi thực hiện khoan vay đên năm trước năm kê hoạch; trị giá chưa 
thực hiện; chi tiết theo từng dự án, từng năm; 

b) Dự kiến trị giá sê thực hiện trong năm kế hoạch của các khoản cho vay 
lại đă ký kêt, các khoán sẽ ký kêt mới. 

2. Xâv dựng kê hoạch cho vay lại hăng năm đôi với Uy ban Nhân dân 
cấp tỉnh: 

a) Kê hoạch cho vay lại hăng năm đôi với Uy ban Nhân dân câp tỉnh là một 
bộ phận trong ké hoạch vay, trả nợ hằng năm của chính quyền địa phương. Quy 
trình xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý nợ của 
chính quyền địa phương; 

b)Nội dung kế hoạch cho vay lại hăng năm đôi với Uy ban Nhân dân câp 
tinh cần tồng hợp theo từng khoản vay, trả nợ cho vay lại, đảm bảo kha năng tra 
nợ của chính quyên địa phương. 

3. Căn cứ hạn mức cho vay lại 05 năm, nhu cầu đăng ký kế hoạch cùa các 
bên vay lại, chù dự án; chi tiêu an toàn nợ công, Bộ Tài chính tông hợp kê hoạch 
cho vay lại hàng năm chi tiết theo từng nguồn vay, trình Chính phu phê duyệt 
tổng hạn mức cho vay lại hàng năm và trình Thu tướng Chính phủ xem xét, phê 
duyệt trong kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ hang năm. 

4. Trường hcyp giải ngân vượt kế hoạch cho vay lại hàng năm, Bộ Tài chính 
tông hợp trình Chính phủ điều chinh kế hoạch đảm bao nguyên tắc: 

a) Đối với cho đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp vay lại, theo tiên 
độ thực hiện dự án; 

b)Đối với vốn cho vay lại ủy ban Nhân dân cấp tinh, việc giải ngân không 
vượt quá mức vay hằng năm được Quôc hội quyêt định. 



4 

Điều 6. Đồng tiền cho vay lạì và thu nọ* cho vay lại 

1. Dông tiền cho vay lại là đồng tiền Chính phủ vay nước ngoài. 

2. Đỏng tiên thu nợ cho vay lại là đông tiền cho vay lại. Trường hợp bên 
vay lại trả nợ bằng Dồng Việt Nam, cơ quan cho vay lại áp dụng tỷ giá bán đồng 
tiền cho vay lại tại thời điêm trả nợ do Ngân hàng thương mại cồ phần Ngoại 
thương Việt Nam công bố đề thu nợ. 

Điều 7. Thòi hạn trả nợ và thòi gian ân hạn cho vay lại 

1. Đôi với bên vay lại là Uy ban Nhân dân câp tinh: Thời hạn trả nợ và thời 
gian ân hạn cho vay lại bằng thời hạn trả nợ và thời gian ân hạn quy định tại 
thỏa thuận vay nước ngoài. 

2. Dôi vói bên vay lại là đcm vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp: 

a) Thời hạn trà nợ băng thời gian hoàn vốn trong dự án đâu tư (báo cáo 
nghiên cửu khả thi) được cấp có thâm quyên phê duyệt nhưng không vượt quá 
thời hạn trà nợ quy định tại thoa thuận vay nước ngoài; 

b)Thời gian ân hạn bang thời kỳ xây dựng cho đến khi dự án được đưa vào 
hoạt động nêu trong dự án đâu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) được câp có thâm 
quyên phê duyệt nhưng không vượt quá thời gian ân hạn quy định tại thoa thuận 
vay nước ngoài; 

c) Thời hạn trả nợ và thời gian ân hạn cho vay lại được tính từ khi băt đâu 
thời hạn trả nợ và thời nìan ân hạn của khoản vay nước ngoài. 

3. Trong trường hợp có chênh lệch vê thời hạn và thời gian ân hạn giữa 
khoán vay nước ngoài và khoản cho vay lại, nguồn thu hôi nợ cho vay lại chưa 
trá nợ nước ngoài được đưa vào Ọuỹ Tích lũy tra nợ. 

Điều 8. Lâi suất cho vay lại 

Lãi suất cho vay lại được quy định tại khoản 5 Điều 34 cùa Luật Quàn lý 
nợ côna bao gồm lãi suất Chính phú vay nước ngoài, các khoản phí theo quy 
định tại thỏa thuận vay nước ngoài, phí quản lý cho vav lại và dự phòng rủi ro 
cho vay lại. 

Điều 9. Các khoán phí và chi phí liên quan của bên cho vay nước ngoài 
và phí ngần hàng trong và ngoài nước 

1. Bên vay lại chịu trách nhiệm trả đây đu các khoản phí và chi phí liên 
quan cho bên cho vay nước ngoài theo thỏa thuận vay nước ngoài và các loại phí 
dịch vụ ngân hàng trong và ngoài nước liên quan đên khoản vay lại. Các loại phí 
theo thỏa thuận vay nước ngoài bao gồm phí thu xếp vốn, phí quan lý, phí cam 
kết, phí nít vốn, phí bao hiềm, các khoản phí và chi phí khác theo quy định cua 
pháp luật (nếu cỏ). 

2. Đối với các khoản phí, chi phí phải trả bên cho vay nước ngoài, bên vay lại 
trà thông qua cơ quan dược uy quyên cho vay lại đê trả cho Bộ Tài chính. Dôi với 
các loại phí dịch vụ ngân hàng, bên vay lại trả trực tiếp cho ngân hàng phục vụ. 
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Điều 10. Phí quản ỉý cho vay lại 

1. Mức phí quản lý cho vay lại bang 0,25%/năm tính trên dư nợ vay lại, cụ 
thể như sau: 

a) Uy ban Nhân dân cấp tinh, thành phố chuyền trả cho cơ quan cho vay lại 
(Bộ Tài chính) 0,25%/năm; 

b) Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trả cho cơ quan được ủy quyền 
cho vay lại 0,25%/năm. Trone đó, cơ quan được ủy quyền cho vay lại được 
hương 0,15%/năm và chuyển trả cho Bộ Tài chính 0,1%/năm. 

2. Việc quàn lý và sử dụng phí cho vay lại thực hiện theo cơ chê tài chính 
của cơ quan được ủy quyền cho vay lại. Việc quản lý và sử dụng phí cho vay lại 
cùa Bộ Tài chính thực hiện theo quy định cua Thú tướng Chính phu. 

Điều 11. Dự phòng rủi ro cho vay lại 

1. Dự phòng rủi ro cho vay lại theo quy định như sau: 

a) Dự phòng rủi ro cho vay lại trong trường hợp cho vay lại ủy ban Nhân 
dân cấp tỉnh là 0%/năm/dư nợ vay lại; 

b)Dự phònii rủi ro cho vay lại trong trường hợp cho vay lại đơn vị sự 
nghiệp công là 1%/năm/dư nợ vay lại; 

c) Dự phòng rủi ro cho vay lại trong trường họp cho vay lại doanh nghiệp 
là 1,5%/năm/dư nợ vay lạiệ 

2. Trích nộp dự phòng rủi ro cho vay lại: 

a) Trường hợp cơ quan được ủy quyên cho vay lại không chịu rủi ro tín 
dụng, dự phòn£> rủi ro cho vay lại được nộp vào Quỹ Tích lũy trả nợ; 

b) Trường hợp cơ quan dược ủy quyền cho vay lại chịu toàn bộ rủi ro tín 
dụng, dự phòng rủi ro cho vay lại được nộp cho cơ quan dược ùy quyên cho vay 
lại. Cơ quan được ủy quyên cho vay lại thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử 
dụng dự phòng đẻ xứ lý rui ro tín dụng theo quy định cua pháp luật vê hoạt động 
tín dụng và các văn bản pháp luật liên quan. 

Điều 12. Lãi phạt chậm trá 

1. Trường hựp khỏng trả nợ đúng hạn bất kỳ khoan nợ nào bao gồm gốc, lãi 
phí và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật (nêu có), bên vay lại 
phải trả lãi phạt chậm trả theo mức quy định tại khoan 2, khoản 3 Điêu này. 

2. Đoi với các khoản chậm trả gốc, lãi, phí trong thoa thuận vay nước 
ngoài, lãi suất phạt chậm trả được xác định theo quy định tại thoa thuận vaỵ 
nước ngoài. Trường hợp tại thỏa thuận vay nước ngoài không quy định, lãi suât 
chậm trả bằng 150% lãi suất Chính phú vay nước ngoàiễ 

3. Đối với các khoản phí quàn lý cho vay lại, dự phòng rủi ro chậm trả, lăi 
suất phạt chậm trả băng 150% phí quản lý, dự phòng rủi ro quy định tại Điêu 10, 
11 cua Nghị định này. 
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4. Sô ngày quá hạn được tính kê từ ngày đên hạn mà không trả nợ cho đến 
ngày trước ngày thực trà một ngày. 

Điều 13. Số ngày của một năm để tính lãi, phí, dự phòng rủi ro cho 
vay lại 

Sô ngày của một năm đê tính lãi, lãi chậm trả, các khoán phí trá cho bên 
cho vay nước ngoài, phí quản lý cho vay lại và dự phòng rủi ro cho vay lại thực 
hiện theo quy định vê sô ngày cua một năm khi tính lãi nêu tại thỏa thuận vay 
nước ngoài ế 

Điều 14. Nhận nợ 

Bên vay lại nhận nợ khoản vay lại tại cùng thời điêm Chính phu nhận nợ 
với bên cho vay nước ngoài. 

Điều 15. Thứ tự ưu tiên khi thu hồi nọ* 

1. Doi với các khoản trả gôc, lãi và phí quy định trong hợp đôníz cho vay lại, 
bên vay lại phai hoàn trả trước khi hoàn trà các khoan nợ khác cùa bên vay lại. 

2. Trong trường hợp bên vay lại chỉ trả được một phần các nghĩa vụ dên 
hạn, thứ tự ưu tiên thu hôi nợ như sau: phí quan lý cho vay lại, dự phòng rủi ro 
cho vay lại, lãi phạt chậm trả, lãi quá hạn, lãi đên hạn, các khoản phí khác, gôc 
quá hạn, gôc đến hạn. 

Điều 16. Báo đám tiền vay 

1. Bên vay lại phải sử dụng các biện pháp bảo đảm tiên vay băng tài sản 
phù hợp với quy định của pháp luật, trừ trường hợp dược miễn bảo đàm tiên vay 
theo quy định tại khoản 4 Điều này. Biện pháp bảo đảm tiền vay phai được nêu 
rõ trong Hợp đồng cho vay lại. 

2. Tài sản bao đam tiền vay bao gồm tài sản hình thành từ vốn vay lại cua 
Chính phủ và các tài sản hợp pháp khác của bên vay lại. Tài sản bảo đảm tiền 
vay phai được Bộ Tài chính chấp thuận trong trường hợp Chính phủ chịu rủi ro 
tín dụng hoặc cơ quan dược ủy quyền cho vay lại chấp thuận trong trường hợp 
cơ quan được uy quyên cho vay lại chịu rủi ro tín dụng. 

3.3 r^Ế/ẳ giả tài sản bảo đảm tiền vay toi thiểu bằng 120% (một trảm hai 
mươi phần trăm) dư nợ của khoan vay lại trong trường hợp cho vay lại doanh 
nghiệp và bằng 100% (một trảm phân trăm) dư nợ của khoản vay lại trong 
trường hợp cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình thực hiện 
khoan vay lại, trường hợp giá trị của tài san bào đảm tiên vay giảm íhảp hơn so 
với mức quỵ định nêu trên, bên vay lại có trách nhiệm bô sung tài san đảm bào 
tiền vay nham dam bảo mức tôi thiêu. 

1 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoán 1 Điều I Nghị định số 79/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kế tư ngày 01 tháng 10 năm 2021. 
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4.4 Không yêu cầu bào đảm tiền vay trong trường hợp sau: 

a) Cho Uy ban Nhân dân cấp tinh vay lại; 

b) Cúc khoari vay do Ban Quan lý dự ủn thuộc các Bộ nhận nợ, sau đỏ 
chuyên cho Uy ban Nhản dân cấp tinh. 

5. Cơ quan dược ủy quyền cho vay lại và bên vay lại thực hiện các thủ tục 
bao đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bao đảm, quan lý tài sản 
bảo đảm tiền vay. 

6. Việc xử lý tài sản bao đảm đê thu hôi nợ thực hiện theo quy định của 
pháp luật. Trường hợp cơ quan được ủy Cịuyền cho vay lại không chịu rủi ro tín 
dụng, việc xử lý tài sàn bảo đảm đê thu hôi nợ phải được sự châp thuận của Thu 
tướrni Chính phu. 

Điều 17. Trả nơ khoản vay lại 

1. Bên vay lại chủ độna bô trí nguôn trong kê hoạch tài chính, dự toán ngân 
sách của bên vay lại dê thực hiện trả nợ đây đủ, đúng hạn theo hợp đông cho vay 
lại. Việc trả nợ không phụ thuộc vào tình hình thực hiện các hợp đông thươne 
mại liên quan đến khoản vay lại. 

2. Việc trà nợ khoan vay lại phải được bên vay lại bao đarn trước khi trả 
các khoản nợ khác của bên vay lại. 

5ề"s (dược bài bỏ) 

4. Khi ký hợp đồng vay lại, bên vay lại có trách nhiệm cam kết ủy quyền 
không huy ngang cho cơ quan được ủy quycn cho vay lại dược tự động trích bât 
kỳ tài khoán nào của bên vay lại để thu nợ trong trường hợp bên vay lại không 
trả nợ đây đù, đúng hạn. 

5. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận dược khoản trả nợ từ bên 
vay lại, cơ quan cho vay lại hoặc cơ quan được ủy quyền cho vay lại chuyển 
toàn bộ số thu hồi nợ (gốc, lãi phí...) vào Quỹ Tích lũy trả nợ, sau khi trích lại 
phần phí quán lý cho vay lại được hường theo quy định tại khoan 1 Điều 10 
Nghị định này. Đối với các ngân hàng chính sách được ủy quyền cho vay lại 
nhiều khoan vay, thời hạn trả nợ cho Bộ Tài chính thực hiện hăng tháng theo 
quy định tại Nghị định cùa Chính phủ về quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ. 

Điều 18. Trả nọ' trước hạn 

1. Bên vay lại có thể thực hiện trả nợ trước hạn nếu thỏa mãn các điều kiện 
về trà nợ trước hạn quy định tại thỏa thuận vay nước ngoài và được Bộ Tài 
chính chấp thuận. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoàn 2 Điều I Nghị định số 79/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 

s Khoàn này dược bãi bỏ theo quy dịnh tại Điều 2 Nghị định số 79/2021/NĐ-CP, có hiệu lực kế từ ngày 
01 tháng 10 năm 2021. 
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2. Trong trường hợp không có quy định về trả nợ trước hạn tại thỏa thuận 
vay nước ngoài, bên vay lại chỉ thực hiện trá nợ trước hạn nếu được Thu tướng 
Chính phu (trường hợp cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín 
dụng) hoặc cơ quan được ủy quyên cho vay lại (trường hợp cơ quan này chịu rủi 
ro tín dụng) chấp thuận. 

3. Đẻ trá nợ trước hạn, bên vay lại gưi Bộ Tài chính và cơ quan được uy 
quyên cho vay lại đê nghị băng văn ban chậm nhât 90 ngày trước ngày dự kiến 
trả nợ đê Bộ Tài chính hoặc cơ quan được ủy quyên cho vay lại trao đôi với bên 
cho vay nước ngoài và báo cáo câp có thâm quyên xem xét, quyêt định. 

4. Bên vay lại chịu mọi loại phí, chi phí phát sinh khi tra nợ truớc hạn. 

Điều 19. Chuyến giao nghĩa vụ nợ 

1. Bên vay lại chi được chuyên giao, chuyên nhượng nghĩa vụ nợ phát sinh 
từ các khoan vay lại trong trường hợp sau: 

a) Có sự châp thuận của Thủ tướng Chính phủ đôi với trường hợp cơ quan 
được ủy quyên cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng; hoặc 

b) Có sự chấp thuận của cơ quan được ủy quyền cho vay lại và Bộ Tài chính 
đối với trường hợp cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng. 

2. Khi có yêu cầu chuyên giao, chuyên nhượng nghĩa vụ nợ, bên vay lại 
báo cáo Bộ Tài chính hoặc cơ quan được ủy quvền cho vay lại nêu rõ lý do và 
chủ dộng thực hiện sau khi có văn ban chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương II 
CHO VAY LẠI VÓN VAY ODA, VAY Ưu ĐÃI 

Điều 20. Điều kiện đuực vay lại 

Điều kiện được vay lại đối với ủy ban Nhân dân cấp tinh, doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý nợ công. 

Điều 21. Tỷ lệ cho vay lại 

ỉ 6 Tỳ ỉệ cho vay lại đổi với ủy ban Nhân dân cap tinh: 

a) Địa phương có tỳ lệ bỏ sung cân đôi từ ngân sách trung ương so với 
tông chi cán đối ngán sách địa phưomg từ 70% trở lên, tỳ lệ cho vay lại ỉ à 10% 
vốn vay ODA, vay ưu đãi; 

b) Địa phương cỏ tỳ lệ bô sung càn đói từ ngán sách trung ương so với 
tông chi cán đoi ngân sách địa phương từ 50% đen dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại 
ỉ à 30% vốn vay ODA, vay ưii đài; 

6 Khoản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoăn 3 Điều I Nghị định số 79/202l/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 
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c) Địa phương có tỳ lệ bô sung cân đối từ ngán sách trung ưonẹ so với 
tông chi cán đối ngán sách địa phương dưới 50%, tỳ lệ cho vay lại là 50% vón 
vay ODA, vay Mi đãi; 

d) Địa phương có điêu tiẻt vê ngân sách trung ương (trừ thành phô Hà Nội, 
thành phô Hô Chí Minh), tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ODA, vay ưu đãi; 

đ) Thành pho Hà Nội và thành pho Ho Chỉ Minh: tỳ lệ cho vay lại là 100% 
vón vay ODA. vay ưu đãi; 

e) Đổi với một số chưong trình, dự án liên quan đến phát triến bền vững 
thích ứng với biên đôi khí hậu của một sỏ địa phương vùng Đỏng băng sỏnạ 
Cửu Lonẹ mà Chỉnh phu cân hô trợ theo chỉ đạo cùa Chính phủ tại Nghị quyêt 
sô 4 l/NQ-CP ngày 01 tháng 04 năm 202 ỉ sẽ do Chỉnh phu quyết định ty lệ cho 
vay lại nhirng không tháp hơn 10%. 

2. Tỷ lộ cho vay lại đôi với đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Đơn vị sự rmhiệp côniI lập tự đàm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên và 
kinh phí đâu tư, tỳ lệ vay lại là 100% vôn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự 
án đầu tư; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bào toàn bộ kinh phí thường xuyên và 
một phân kinh phí đâu tư, ty lệ vay lại là 50% vôn vay ODA, vay ưu đâi sử dụng 
cho dự án dầu tư. 

c$) Trường hợp áp dụng tỷ lệ cho vay lại khác cho các đoi tượng quy định 
tại điêm a, điềm b khoan 2 Diêu này, trong quá trình xây dụng cơ chê tài chính 
đôi với nguôn vôn vay ODA, vay ưu đãi, trên cơ sở đê nghị của cơ quan chù 
quan và bên vay lại, Bộ Tài chính chủ trì, phôi hợp với Bộ Kê hoạch và Đâu tư 
và cơ quan liên quan, trình Chỉnh phu xem xét, quyêt định tỳ lệ cho vay lại đôi 
với í ừng trường hợp cụ thẻ nhưng không tháp hem 10%. 

3. Tỳ lệ cho vay lại đối với doanh nghiệp 

Doanh nghiệp dù điều kiện vay lại toàn bộ vốn vay ODA, vay ưu dãi sử 
dụng cho dự án đau tư, nhưng không vượt quá 70% tổng mức đầu tư được câp 
có thâm quyên phô duyệt. 

4. Áp dụng tỷ lệ cho vay lại: 

a) Tỷ lệ cho vay lại quy định tại các khoán 1, 2 và 3 Điều này áp dụng đôi 
với các nghĩa vụ nợ gốc theo quy dịnh tại thỏa thuận vay nước ngoài; 

b) Đối với các nghĩa vụ trả nợ bao gồm phí thu xép vốn, phí quan lý, phí 
cam két, lãi phạt chậm trả, phí trả nợ trước hạn và các chi phí khác phát sinh tính 
trên toàn bộ sô vôn vay ODA, vôn vav ưu đãi nước ngoài của Chính phù dê đâu 
tư cho dự án, bên vay lại bố trí từ nguồn vốn của bôn vay lại đê chi trả. 

Khoàn này được bỏ sung theo quy định tại khoản 4 Điều I Nghị định số 79/2021/NĐ-CP. có hiệu lực ké 
từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 
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Điều 22. Xác định cơ quan cho vay lại 

1. Bộ Tài chính cho vay lại trực tiếp ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong 
trường hợp này, Bộ Tài chính là cơ quan cho vay lại. 

2. Xác định cơ quan được uy quyên cho vay lại không chịu rùi ro tín dụng: 

Đối với cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lặp, doanh nghiệp thực hiện dự 
án đau tư thuộc ke hoạch dầu tư của Nhà nước, căn cứ vào tính chất của dự án 
vay lại, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phú xác định cơ quan được ủy 
quyền cho vay lại là: 

a) Ngân hàne Phát triển Việt Nam đôi với các chương trình, dự án đâu 
tư; hoặc 

b)Ngân hàng Chính sách xã hội đối với chương trình, dự án chính sách 
xã hội. 

3. Xác định cơ quan được uy quyên cho vay lại chịu rủi ro tín dụng: 

a) Là tồ chức tín dụng đàm bảo điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 35 
Luật Quản lý nợ công; 

b) Khi đề xuất dự án, cơ quan chủ quan dự án đề xuất tô chức tín dụng làm 
cơ quan ủy quyên cho vay lại chịu rủi ro tín dụng sau khi có sự châp thuận cua 
tồ chức tín dụng; 

c) Tổ chức tín dụng có quyền hạn và trách nhiệm tham gia ý kiên với cơ 
quan chù quan dự án, chu dự án trong quá trình xây dựng, phê duyệt báo cáo 
tiền khà thi, báo cáo khả thi; 

d)Trường hợp trong quá trình thâm định báo cáo nghiên cứu tiên khả thi, 
báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức tín dụng xác định dự án không có hiệu quả 
và từ chối tham gia, cơ quan chủ quán có trách nhiệm chủ dộng lựa chọn tô chức 
tín dụna khác đu điều kiện làm cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín 
dụng cho dự án. 

Điều 23. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan được ủy quyền cho vay lại 

1. Cơ quan được ủy quyền cho vay lại thực hiện các trách nhiệm, quyền 
hạn theo quv định tại khoản 1 Điều 40 Luật Quan lý nợ công. 

2. Ngoài quy dịnh tại khoản 1 Điều này, cơ quan được ủy quyền cho vay lại 
chịu rủi ro tín dụng có trách nhiệm, quyên hạn sau: 

a) Chịu toàn bộ rủi ro tín dụng, chịu trách nhiệm trả nợ đây đủ, đúng hạn 
cho Bộ Tài chính trone mọi trường hợp theo hợp đồng ủy quyền cho vay lại; 

b) Dược hương phí quàn lý cho vay lại theo tỷ lộ quy dịnh tại Điêu 10 cua 
Nghị định này và toàn bộ dự phòng rủi ro cho vay lại; 

c) Quyét định dối với tài sản bảo đảm khoản vay lại do bên vay lại thế chấp; 



d) Quyết định đối với các dề nghị trà nợ trước hạn của bên vay lại (nếu cỏ); 
quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ trong trường hợp bên vay lại gặp khó khăn 
trong trả nợ theo quy định của pháp luật. 

Jệ's Ngoài quy định tại khoản ỉ Điều này, cơ quan được ủy quyền cho vay 
lại khônẹ chịu rủi ro tin dụng cỏ trách nhiệm sau: 

a) Thám định cho vay lại đôi với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
và báo cáo kêt quà thâm định cho vay /ạ/ể cho Bộ Tài chỉnh, trong đỏ khàng định 
khả năng hoàn vốn cua dự án; khả nàng tra nợ vón vay lại của doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Tủ chức, quản lý việc cho vay lại và thu hôi nợ cho vay lại, đảm bào trả 
nợ đây đù, đúng hạn cho Bộ Tài chính theo kê í quơ thâm định cho vay lại và hợp 
đông ủy quyên cho vay lại; 

c) Thâm định phương án bao đảm tiên vay, đàng ký, quàn lý và xử lý tài 
sàn thê chấp và các tài sàn khác do bên vay lại dùng đê bảo đảm tiên vay đôi 
với khoan vay lại theo quy định cua pháp luật vê tài sản bao đám tiên vay; 

d) Kiêm tra việc sử dụng von vay lại của bên vay lại thông qua kiêm tra hô 
sơ giai nẹâr1 vỏn vay lại, trừ trường hợp khoan giải ngân đủ được Kho bạc Nhà 
nước kiêm soát chi; 

đễ) Giám sút khoản vay lại, tình hình /d)/ể chỉnh của bên vay lại, tình hình khai 
thác, vặn hành công trình được đâu tư bàng vân vay lại, định kỳ và đột xuât thực 
hiện kiếm tra khoản vay lại, bùn vay lại và báo cáo kêt quả cho Bộ Tài chính; 

e) Thâm định đối với để xuất phương án xử lý nợ khoán vay lại (nêu có) 
của bên vay lại và báo cáo kêĩ qua thâm định phương án xử lý nợ, kiên nghị rõ 
sự phù hợp hoặc không phù hợp cua phưong án xử lý nợ đẻ gửi Bộ Tài chính 
báo cáo cắp có thủm quyên xem xét qưyẻt đinh. 

Điều 24. Cơ quan thấm định cho vay lại 

1. Bộ Tài chính là cơ quan thẩm dịnh điều kiện được vay lại của Uy ban 
Nhân dân câp tinh. 

2. Bộ Tài chính uy quyên cho cơ quan được ủy quyỏn cho vay lại thâm 
định việc cho vay lại đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lặp. 

Điều 25. Nội dung thấm định cho vay lại 

1. Việc thẩm định cho vay lại đối với úy ban Nhân dân cấp tỉnh được thực 
hiện theo khoản 1 Điều 38 Luật Quản lý nợ công, cụ thê đánh giá việc đáp ứng các 
điều kiện cho vay lại theo quy định tại khoan 1 Điều 36 Luật Quản lý nợ công. 

* Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 79/2021/NĐ-CP, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 



12 

2. Việc thấm định cho vay lại đối với dem vị sự nghiệp công lặp, doanh 
nghiệp được thực hiện theo khoản 2 Điều 38 Luặt Quản lý nợ công, cụ thê đánh 
giá các nội dung sau: 

a)Tư cách pháp nhân, việc đáp ứng các điêu kiện được vay lại theo quy 
định tại Điều 36 Luật Quản lý nợ công; 

b)Năng lực tài chính, tình hình nợ của bên vay lại; 

c) Tính khá thi cua phương án sử dụng vốn vay và trả nợ, phươnu án bao 
đảm tiền vay; 

d) Đánh giá mức độ rủi ro, tính khả thi của biện pháp phòng ngừa, quán lý 
rủi ro trong phương án trả nợ của bên vay lại. 

Điều 26. Quy trình thấm định cho vay lại 

1. Sau khi dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) của dự án được câp có 
thâm quyền phê duvệt, người đại diện có thâm quyên của bên vay lại gửi cơ 
quan thẳm định cho vay lại, đồng gửi Bộ Tài chính công văn đê nghị thâm định 
cho vay lại, kèm theo hồ sơ thẩm định theo quy định tại Điều 27 Nghị định này. 
Người quyết định đầu tư đối với dự án vay lại vốn ODA, vay ưu dãi nước ngoài 
khi phẻ duyệt dự án đầu tư cần đảm bảo phương án hoàn trả vốn vay có căn cứ 
và có tính khà thi cao. 

2. Trường hợp Bộ Tài chính là cơ quan cho vay lại, trong vòng 30 ngày kê 
từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính báo cáo Thú tướng Chính phủ về việc 
cho vay lại. 

3. Trirờng hợp Bộ Tài chính ủy quyền cho cơ quan cho vay lại, trong vòng 
30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thâm định cho vay lại 
gửi Bộ Tài chính báo cáo thâm định. Trong vòng 15 ngày làm việc kê từ khi nhận 
đu hồ sơ hợp lệ, căn cứ báo cáo thẩm định của cơ quan thầm định cho vay lại, Bộ 
Tài chính báo cáo Thu tướng Chính phủ về kết quả thâm định cho vay lại. 

4. Trường hợp đu điều kiện vay lại, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính 
phu phê duyệt về việc cho vay lại; trường hợp không đủ điêu kiện vay lại, Bộ 
Tài chính báo cáo Thu tướng Chính phù không ký kêt khoản vay nước ngoài. 

5. Căn cứ quyết định cùa Thù tướng Chính phu về việc phê duyệt cho vay 
lại, Bộ Tài chính thực hiện đàm phán, ký kết thỏa thuận vay theo quy dịnh hiện 
hành cua pháp luật về quản lý vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. 

6. Cơ quan thẩm định cho vay lại chịu trách nhiệm về két quà thẩm định 
cho vay lại. Bên vay lại chịu trách nhiệm về tài liệu, số liệu báo cáo, cung câp 
trong hô sơ thẩm định. 

Điều 27. Hồ sơ thẩm định 

1. Hồ sơ thẩm định khả năng tra nợ cua ngân sách địa phương bao gôm: 
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a) Văn bán của Hội đồng Nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân 
câp tinh cho phép huy động vốn đê đâu tư hoặc góp vốn đâu tư vào dự án đối tác 
cônẸ - tư theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài cúa Chính phu và 
nguồn trả nợ; 

b)Quyêt định phê duyệt chủ trương đâu tư; Quyết định đau tư, văn kiện dự 
án đâu tư (hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi) được cấp có thâm quyền phê duyệt, 
trong đỏ có phương án sử dụng vôn vay lại; 

c) Báo cáo tình hình vay, trả nợ của địa phương tại thời điểm đề xuất vay 
lại, bao gồm chi tiết đôi với tất cả các khoán vay đã phát sinh và còn dư nợ; báo 
cáo vê mức dư nợ vay của ngân sách địa phương năm trước và ước tính mức dư 
nợ vay năm hiện tại, tỳ lệ trả nợ vốn vay lại trên thu ngân sách dịa phương được 
hường theo phân câp trong ba năm gân nhât; 

d) Dự toán ngân sách năm của địa phương do Hội đông Nhân dân câp tinh 
quyêt định; phương án trả nợ và thuyết minh chi tiết ke hoạch và nguồn trả nợ, bao 
gôm nguồn vốn thu hồi từ chính dự án dầu tư (nếu có), vốn bố trí từ ngân sách địa 
phương và các nguôn vốn họp pháp khác do cấp có thấm quyền phê duyệt; 

đ) Tài liệu khác có liên quan đê chứng minh khá năng trả nợ cúa tinh (nêu có). 

2. Hô sơ thâm định đôi với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công bao gôm: 

a) Quyêt định phê duyệt chu trương đâu tư; 

b) Dự án dâu tư (Báo cáo nghiên cứu kha thi) được cấp có thâm quyên phê 
duyệt kèm theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án; 

c) Phương án sư dụng vôn vay và tra nợ; phương án bô trí vôn chu sở hữu 
(đôi với doanh nghiệp), vôn đôi ứng; phương án báo đảm tiền vay và hỏ sơ liên 
quan đên phương án báo đam tiên vay; phuơng án quản lý, xử lý tài san bào đàm 
tiền vay; hồ sơ thuyết minh doanh thu - chi phí dự án được người quyết định đầu 
tư phê duyệt; 

d)Báo cáo tài chính hằng năm dược kiểm toán cua 03 năm gân nhât tính 
đến thời điểm đề nghị thẩm định, báo cáo tình hình vay trả nợ, dư nợ của bên 
vay lại. 

Điều 28. Ký Hợp đồng cho vay lại, Hựp đồng ủy quyền cho vay lại 

1. Sau khi thỏa thuận vay nước ngoài được ký kêt, căn cử phê duyệt cùa 
Thủ tướng Chính phù về việc cho vay lại nguồn vay ODA, vay ưu đãi, trong 
vòng 30 ngàv làm việc, Bộ Tài chính ký hợp đồng: 

a) Cho vay lại với ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo Mau quy định tại Phụ lục 
I kèm theo Nghị định này; hoặc 

b) Ưy quyền cho vay lại với cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu 
rủi ro tín dụng theo Mầu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này; hoặc 
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c) Uy quyên cho vay lại với cơ quan được ủy quyên cho vay lại chịu rủi ro 
tín dụng theo Mầu quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này. 

2ẽ Trong vòng 30 ngày làm việc kê từ khi ký hợp đồng ủy quvên cho vay 
lại, cơ quan được úy quyên cho vay lại ký hợp đông vay lại với bên vay lại đê 
quản lý việc cho vay lại, thu hồi nợ. 

Chương III 
QUẢN LÝ CHO VAY LẠI 

Điều 29. Quản lý sử dụng vốn vay lại 

1. Bên vay lại chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay lại đúnu mục đích, có hiệu 
qua theo các quyết định phê duyệt chu trương đâu tư, quyêt định dâu tư của câp 
có thâm quyên, văn kiện dự án dược phê duyệt, họp dông cho vay lại đâ ký kêt. 

2. Cơ quan được ủy quyên cho vay lại chịu trách nhiệm kiêm tra việc sử 
dụng vôn vay lại cùa bên vay lại thông qua kiêm tra hô sơ giải ngân vòn vay lại 
trừ trường hợp khoản giải ngân đâ được Kho bạc Nhà nước kiêm soát chi. Bên 
vay lại chịu trách nhiệm vê việc cung câp các hô sơ hợp lệ, xác thực cho cơ quan 
được uy quyền cho vay lại. Trong trường họp cần thiết, cơ quan được ủy quyền 
cho vay lại có quyền yêu câu bên vay lại báo cáo việc sử dụng vôn vay và chứng 
minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn. 

3. Trên cơ sờ thông báo giải ngân của bên cho vay nước ngoài và thông báo 
cua Bộ Tài chính, cơ quan cho vay lại, cơ quan được ủy quyền cho vay lại làm 
thủ tục ghi nợ và định kỳ hànc quý đối chiếu số liệu nợ với bên vay lại. 

4. Bên vay lại chu độnc thực hiện các biện pháp quàn lý khoán vay lại, thực 
hiện việc bao hiểm rủi ro tín dụng, rủi ro tý giá theo quy định của pháp luật đô 
giảm thiểu rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá. 

Điều 30. Quản lý thu hồi nọ* 

1. Bên vay lại thực hiện trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng vay lại cho 
Bộ Tài chính (trường hợp cho vay lại Uy ban Nhân dân câp tỉnh) hoặc cho cơ 
quan được ủy quyền cho vay lại đê các cơ quan này hoàn trả dây đủ, đúng hạn 
khoản thu hôi nợ vào Ọuỹ rích lũy trà nợ. 

2ễ Trường hợp cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng, cơ 
quan này có trách nhiệm đôn đốc, thu nợ dê hoàn trả đây đù, đúng hạn khoản trả nợ 
theo đúng họp đồng ủy quyền cho vay lại cho Bộ Tài chính trong mọi trường hợp. 

3. Định kỳ hằng quý, cơ quan dược ủy quyền cho vay lại đối chiêu tình 
hình nợ, bao gồm số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ với bên vay lại. 

4. Định kỳ hằng năm, không muộn hơn 60 ngày kê từ khi kết thúc năm 
trước, cơ quan được ủy quyền cho vay lại tồng hợp tình hình nợ của tắt cả các 
khoán vay lại được ủy quyền quản lý, báo cáo, đôi chiêu với Bộ Tài chính, bao 
gồm tống số dự án vay lại, tông số giải ngân, tổng số trá nợ, tông sô dư nợ, chi 
tiết theo từng dự án, khoản vay lại. 
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Điều 31. Quản lý tài sản bảo đảm tiền vay 

ỉ.9 Trong vòng 30 ngày kê từ khi kỳ hợp đồng cho vay lại đổi với bên vay lại 
là dem Vẳ/ sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, bên vay lại và cư quan được ủy 
quyên cho vay lại kỷ két hợp đóng báo đảm tiên vay và cơ quan được ủy quyên 
cho vay lại gửi Bộ Tài chính bàn sao H(SỊ? đóng bao đảm tiên vay đã k\> kêt. 

2. Trong vòng 30 ngày kê từ ngày ký kết hợp đông báo đảm tiên vav, bên 
vay lại thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sán bảo đảm tiên vay 
cho khoán vay lại theo quy định cua pháp luật vê giao dịch bảo đảm. 

3. Các bên có liên quan tới tài sản báo đảm có trách nhiệm tuân thủ theo 
các quy định cùa pháp luật về tài sản bào đảm. Tài san bao đảm tiền vay phải 
được quan lý, sử dụng đúng mục đích. Trường hợp chuyển nhượng, chuyên giao 
phải được sự chấp thuận cùa Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cơ quan 
được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng, hoặc sự đòng ý của cơ 
quan dược ủy quyền cho vay lại trona trường hợp cơ quan được ủy quyền cho 
vay lại chịu rủi ro tín dụng. 

4. Hợp đồng bao đảm tiền vay chỉ hết hiệu lực khi bên vay lại đã hoàn 
thành tất cả các nghĩa vụ nợ theo hcrp đồng cho vay lại. 

5. Bên vay lại có trách nhiệm mua bao hiêm rủi ro theo quy định của pháp 
luật đôi với tài sản báo dám tiên vay đang thê châp cho cơ quan được ủy quyên 
cho vay lại trong suốt thời gian còn dư nợ vay. 

6. Cơ quan dược ủy quyền cho vay lại quản lý, giám sát việc sư dụng tài 
sản bao dam tiền vay; được thuê tô chức độc lập đề định giá, kiêm tra, giám sát 
tài sản bảo đảm tiền vay trong trường hợp phai cường chê thực hiện theo quy 
định cúa pháp luật và xừ lý tài sản báo đám tiền vay. Bên vay lại có trách nhiệm 
chi trả các chi phí này. 

Điều 32. Báo cáo tình hình cho vay lại và tình hình tài chính của bên 
vay lại 

/ . B ê n  v a y  l ạ i  l à  ủ y  b a n  N h ả n  d á n  c ấ p  t ỉ n h  b ả o  c á o  c h o  B ộ  T à i  c h í n h ,  
bên vay lại là đơn vị sự nghiệp công lặp, doanh nghiệp báo cảo cho cơ quan 
được ủy quyên vay lại mật nãm hai lân, lân 1 không muộn hơn ngày 31/7 năm 
thực hiện cho kỳ báo cảo từ ngày 01/01 đèn ngày 30/6 năm thực hiện và lán 2 
không muộn hơn ngày 15/02 nảtn sau cho kỳ bảo cáo từ ngày 01/7 đèn ngày 
31/12 năm thực hiện về tình hình cho vay lại với các nội dung sau: 

a) Tình hình rút vốn, trá nợ, số dư nợ khoan vay lại; 

b) Tình hình biến động tài sàn bảo đảm tiên vay; 

: Khoản này dược sửa đổi, bố sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 79 2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 

10 Khoản này được sửa đổi, bó sung theo quy định tại khoàn 7 Điều I Nghị định sỏ 79/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 nãm 2021. 
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c) Tình hình tài chính, tình trạng nợ của bèn vay lại bao gôm sô dư nợ, sô 
nợ quá hạn phát sinh (nêu có) với bảt kỳ chủ nợ nào; 

d) Tinh hình thực hiện, vận hành, khai thác dự ủn đâu tư, tình hình quản lý, 
sứ dụng tài sản của dự Ún đầu lư và tài sản hình thành từ von vav. 

2.Ỉằ' Cơ quan được ủy quyền cho vay lại báo cảo Bộ Tài chỉnh một năm hai 
lân, lân Ị không muộn hơn ngày 31/8 nãm thực hiện cho kỳ' bảo cáo từ ngùv 
01/01 đẻn ngày 30/6 năm thực hiện và làn 2 không muộn hơn ngày 28/02 năm 
sau cho kỳ báo cáo từ ngày 01/7 đên ngày 31/12 nâm thực hiện hoặc ngay khi 
phải sinh vần đẻ đột xuất anh hưởng đèn kha năng tra nợ cùa từng dự án vay 
lại, bên vay lại vê các nội dung nêu tại khoan ỉ Điêu này. 

3. Hăng năm, Bộ Tài chính tông hợp báo cáo Chính phủ tình hình cho vay 
lại trong báo cáo chung vê nợ công. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biêu báo cáo. 

Điều 33. Kiểm tra và giám sát 

1. Các hoạt động cho vay lại theo quy định tại Nghị định này đêu phải chịu sự 
kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định cua pháp luật. 

2. Cơ quan được ủy quyền cho vay lại quan lý, giám sát khoan vay lại, bên 
vay lại, tinh hình cho vay, thu hồi nợ, tình hình biến động của tài sản bảo đám tiền 
vay, tình hình khai thác, vận hành công trình được dầu tư bàng vốn vay lại định 
kỳ và đột xuất thực hiện kiêm tra bên vay lại và báo cáo kêt quà cho Bộ Tài chính. 

3. Bộ Tài chính giám sát hoạt động cho vay lại thông qua cơ quan được uy 
quyền cho vay lại. Định kỳ theo kế hoạch kiểm tra hằng năm hoặc đột xuât, Bộ 
Tài chính kiêm tra đôi với cơ quan được ủy quyên cho vay lại và bên vay lại. 

4. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, trường họp phát hiện bên vay lại 
không thực hiện đúng cam kết, nghĩa vụ theo họp đồng vay lại, cơ quan được uy 
quyên cho vay lại hoặc Bộ Tài chính xử lý theo thâm quyên. Trường hợp vượt 
thâm quyên, Bộ Tài chính báo cáo Thu tướng Chính phu quyêt định biện pháp 
xử lý. 

Chương IV 
PHÂN LOẠI NỢ, QUẢN LÝ VÀ xử LÝ RỦI RO CHO VAY LẠI 

Điều 34. Phân loại nợ 

1. Khoan cho vay lại đối với đon vị sự nghiệp công lặp, doanh nghiệp được 
cơ quan được ủy quyền cho vay lại phân loại nợ dịnh kỳ và tông hợp vào bàng 
phân loại nợ thuộc chương trình quản lý rủi ro vê nợ công theo tình trạng thực 
hiện nghĩa vụ trà nợ của bên vay lại: 

a) Nhỏm 1: Khoán vay đang được trả nợ đầy đủ, đúng hạn; 

11 Khoan này dược sứa dối, bô sung theo quy định tại khoản 8 Điều I Nghị định số 79/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021. 
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b) Nhóm 2: Khoản vay có nợ quá hạn 01 kỳ trả nợ; 

c) Nhỏm 3: Khoan vay có nợ quá hạn từ 02 đến 03 kỳ tra nợ; 

d) Nhóm 4: Khoan vay có nợ quá hạn từ 04 kỳ trà nợ trơ lên; 

đ) Nhóm 5: Khoan vay khône có khá năng trả nợ. 

2. Định kỳ hăng năm, cơ quan được ủy quyên cho vay lại báo cáo Bộ Tài 
chính tình hình phân loại nợ các khoản cho vay lại đanc quản lý đê Bộ Tài chính 
tông hợp báo cáo Thú tướng Chính phu phân loại nợ của danh mục cho vay lại. 

3. Không áp dụng phân loại nợ đối với các khoản cho vay lại úy ban Nhân 
dân cấp tỉnh. 

4. Việc phân loại nợ đối với các khoan cho vay lại theo phương thức cơ 
quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng thực hiện theo quy định cua Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự 
phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng đê xư lý rui ro trong hoạt động của tô 
chức tín dụng. 

Điều 35. Quán lý rúi ro 

1. Trên cơ sở phân loại nợ, Bộ Tài chính áp dụng các nghiệp vụ quan lý rủi 
ro như sau: 

a) Đối với nợ quá hạn từ 01 kỳ trở lên: Bên vay lại báo cáo cơ quan được 
uy quyên cho vay lại vê tình hình doanh thu, chi phí của bên vay lại và cam két 
bố trí đủ nguồn đê trá nợ; không được xem xét các khoản vay mới; 

b)i: Đối với nợ quả hạn từ 02 kỳ đến 03 kỳ: Bôn vay /ợ/ề là doanh nghiệp 
vay lại theo phương thức cơ quan được ủy qưyẻn cho vay lại chịu rủi ro tín 
dụng, chậm nhắt 15 ngày trước kỳ trà nợ tiếp theo gần nhắt, phải duy trì sô dư 
tài khoán với mức tỏi thiêu như sau: 

- Bang 02 kỳ trả nợ tiếp theo nếu nợ quá hạn 02 kỳ,ế 

- Bằng 03 kỳ trá nợ tiếp theo nếu nợ quá hạn 03 kỳ. 

c) Đối với khoan nợ quá hạn từ 03 kỳ trờ lên: Cơ quan cho vay lại được 
phép yêu cầu các ngân hàng nơi bên vay lại mơ tài khoản trích tài khoan đê trà 
nợ, theo ủy quyền cua bên vay lại nêu tại khoản 4 Điêu 17 Nghị dịnh này; 

d) Trường hợp khoan vay không có khá năng trả nợ: Bên vay lại có trách 
nhiệm chấp hành các biện pháp xử lý theo phê duyệt cua Thủ tướng Chính phủ, 
kế cả việc xử lý tài san bảo đảm đê thu hồi nợ. 

2. Việc xử lý rủi ro phải đảm báo nguyên tắc thục hiện đúng quy định của 
pháp luật, giảm thiệt hại tối đa cho Nhà nước và găn trách nhiệm cua cơ quan 
cho vay lại, bên vay lại trong việc cho vay, thu hôi và xứ lý nợ. 

Điểm này được sứa đổi, bổ sung theo quy định tại khoán 9 Đièu I Nghị định sò 79/2021/NĐ-CP, có 
hiệu lực kể từ ngà) 01 tháng 10 năm 2021. 
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Điều 36. Cia hạn thời hạn trả nơ 

1. Trường họp bên vay lại gặp khó khăn tạm thời do nguyên nhân khách 
quan, bất khả kháng do thiên tai, địch họa, thay đổi chính sách, bối cảnh kinh tế 
trực tiêp có anh hương bất lợi đên dự án, dẫn đến dự án đầu tư bị chậm tiên độ, 
chưa đạt dủ doanh thu dự kiên đê trả nợ, sau khi dã áp dụng các biện pháp khắc 
phục nhưng không trả được nợ đủng hạn: 

a) Bộ trương Bộ Tài chính xem xét, quyêt định việc gia hạn thời gian trả 
nợ, thời gian ân hạn đối với khoản vay lại, nhưng không vượt quá thời gian tra 
nợ, thời gian ân hạn của khoản vay nước ngoài; 

b)Thủ tướng Chính phu quyết định gia hạn thời gian trả nợ, thời gian ân 
hạn đôi với khoan vay lại vượt quá thời gian tra nợ, thời gian ân hạn của khoản 
vay nước ngoài. 

2. Việc xem xét, quyết định thời gian gia hạn, thời gian trả nợ, thời gian ân 
hạn được thực hiện căn cứ đê nghị cua bên vay lại, cơ quan chù quàn của bên 
vay lại, báo cáo thấm định khả năng trả nợ theo phương án gia hạn thời gian tra 
nợ, thời gian ân hạn cua cơ quan được uy quyên cho vay lại. 

3. Đẻ thẩm định khả nảng trả nợ theo phưcmg án gia hạn thời gian tra nợ, thời 
t»ian ân hạn, bên vay lại gửi cơ quan được ủy quyên cho vay lại các tài liệu sau: 

a) Phương án gia hạn nợ, nc,uôn tra nợ theo phương án liia hạn nợ; 

b) Báo cáo tài chính được kiềm toán 03 năm gan nhất của bên vay lại; 

c) Ý kiến của CƯ quan chủ quản và cơ quan l iên quan về nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng khó khăn về tài chính, không trả được nợ. 

4. Việc xem xét gia hạn trả nợ đối với khoản vay lại theo phương thức cơ 
quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng do tố chức tín dụng quyêt định. Trong 
trường hợp này tổ chức tín dụng chịu rủi ro có trách nhiệm hoàn tra Bộ Tài 
chính vốn vay lại theo đúnu hợp dong ủy quyền cho vay lại. 

Điều 37. Khoanh nọ* 

1. Việc khoanh nợ đối với khoan vay lại của dơn vị sự nghiệp công lập 
hoặc doanh rmhiệp được xem xét trong nhừng trường hợp bên vay lại gặp khó 
khăn kéo dài do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng do thiên tai, địch họa, 
thay đôi chính sách, bôi cảnh kinh tế trực tiếp ảnh hương bât lợi đến dự án, dân 
đến bị lỗ từ 03 năm liên tiếp trở ỉên tính đên sát thời điêm đê nghị xử lý nợ, 
không trả được nợ cho các chù nợ khác, gặp khó khăn trong đảm bao nguôn vôn 
lưu dộng để hoạt động và đê thực hiện các nghĩa vụ với người lao động, đã áp 
dụng các biện pháp khắc phục nhirna vẫn không có khả năng trả nợ, có đê án cơ 
cấu lại tài chính được câp có thâm quyên phê duyệt chu trương dâu tư phê duyệt. 

2. Thời gian khoanh nợ không quá 05 năm. 
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3. Trong thời gian khoanh nợ, bên vay lại dược miễn trừ các khoản lãi, phí 
phát sinh đôi với các nghĩa vụ nợ được khoanh. 

4. Đê thâm định khá năng trả nợ theo phương án khoanh nợ, bên vay lại gửi 
cơ quan dược ủy quyên cho vay lại các tài liệu sau: 

a) Phương án tra nợ sau khi kêt thúc thời £>ian khoanh nợ, nmiôn trả nợ; 

b)Báo cáo tài chính hàng năm được kiêm toán trong 03 năm gân nhất cua 
bên vay lại; 

c) Y kiến của cơ quan chủ quản và cơ quan liên quan vê nguyên nhân dẫn 
đên dự án Gặp khó khăn, phát sinh lỗ và không có kha năng trả nợ; 

d)Đề án cơ cấu lại tài chính cua bên vay lại được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt chù trương đâu tư phê duyệt. 

5. Căn cứ báo cáo thấm định phương án khoanh nợ và kiến nghị của cơ 
quan được ủy quyền cho vay lại, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phú xem 
xét quyết định việc khoanh nợ khoản vay lại. 

6. Việc xem xét khoanh nợ đôi với khoản vay lại theo phương thức CƯ quan 
cho vay lại chịu rủi ro tín dựng do tổ chức tín dụng quyết định. Trong trường 
hợp này tổ chức tín dụng chịu rủi ro có trách nhiệm hoàn trả Bộ Tài chính vôn 
vay lại theo đúng hợp đỏng ủy quyên cho vay lại. 

Điều 38. Xóa một phần nọ* 

1. Việc xóa một phần các nghĩa vụ nợ bao gom lãi, lãi phạt chậm tra, một 
phần gốc đổi với khoản vay lại được xem xét trong những trường hợp bên vay 
lại là đơn vị sự nghiệp công lặp, doanh nghiệp, gặp khó khăn kéo dài do nguyên 
nhân khách quan, bât kha kháng do thiên tai, địch họa, thay đôi chính sách, bôi 
cành kinh tế trực tiếp ánh hướng bất lợi đến dự án, dẫn đến bị lỗ từ 05 năm liên 
tiếp trở lên tính đến sát thời điểm đề nghị xử lv nợ, không trả được nợ cho các 
chủ nợ khác, gặp khó khăn trong đảm bao nguồn vốn lưu động đê hoạt động và 
để thực hiện các nghĩa vụ với người lao động, đã áp dụng các biện pháp khăc 
phục nhưng vẫn không có kha năng trả nợ, được ít nhất 01 chu nợ khác đông ý 
về nguyên tắc cơ cấu lại khoán nợ; có đề án tái cơ cấu tài chính của bên vay lại 
được cấp có thâm quyên phê duyệt chủ trương dâu tư phẽ duyệt. 

2. Đe thâm định kha năng tra nợ theo phương án xóa nợ lãi, lãi chậm tra và 
một phần gốc khoản vay lại, bên vay lại gửi cơ quan được ủy quyên cho vay lại 
các tài liệu sau: 

a) Phương án trả nợ sau khi kết thúc thời gian khoanh nợ, nguồn tra nợ; 

b) Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán trong 05 năm gần nhât của 
bên vay lại; 

c) Ý kiến cua cơ quan chù quản và cơ quan liên quan về nguyên nhân dẫn 
đến dự án gặp khỏ khăn, phát sinh lồ và không có khả năng trả nợ; 
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d) Y kiên cùa ít nhât một chủ nợ khác đông ý về nguyên tắc việc cơ cấu lại 
khoản nợ khác liên quan cho bên vay lại; 

đ)Đê án tái cơ câu tài chính của bèn vay lại được phê duyệt bởi cấp có 
thâm quyền phê duyệt chủ trương đàu tư đối với dự án sử dụng vốn vay lại. 

3. Căn cứ báo cáo thâm định phương án xóa một phân nợ và kiên nghị của 
cơ quan được uy quyền cho vay lại, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phú 
xem xét quyêt định việc xóa một phân nợ khoan vay lại. 

4. Việc xem xét xỏa nợ đôi với khoan vay lại theo phương thức cơ quan 
cho vay lại chịu rủi ro tín dụng do tô chức tín dụng quyêt định. Trong trường 
hợp này tô chức tín dụng chịu rủi ro có trách nhiệm hoàn trả Bộ Tài chính vốn 
vay lại theo đúng hợp đong ủy quyền cho vay lạiế 

Điều 39. Xóa toàn bộ nợ trong trường họp bên vay lại là doanh nghiệp 

1. Trường họp bên vay lại là doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quyết 
định của cơ quan có thẳm quyền, việc thu hồi nợ dược thực hiện theo quy định 
của pháp luật vê giải thê, phá sản. 

2. Đôi với phân nợ không có khả năng thu hôi sau khi thực hiện theo quy 
trình nêu tại khoản 1 Điều này (nếu có), Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính 
phù cho phép xóa nợ. 

Điều 40. Nguồn xử lý nọ* 

1. Bôn vay lại trả nợ cho Bộ Tài chính vào Ọuỹ Tích lũy trả nợ đê có nguôn 
tra nợ nước ngoài. Bộ Tài chính thực hiện việc trả nợ theo quy định tại thỏa 
thuận vay nước ngoài. 

2. Trường hợp thực hiện các biện pháp gia hạn nợ, khoanh nợ, xóa nợ theo 
quyết định của cấp có thấm quyền, Bộ Tài chính sừ dụng nguồn Ọuỹ Tích lũy 
trả nợ đê xư lý. 

Chưong V 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH13 

11 Điều 3, Điều 4 Nghị định số 79/2021/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 quy định 
như sau: 

"Điều 3. Hiệu hu thi hành 

1. Nghị d\nh này cỏ hiệu lực từ ngày 0/ tháng 10 năm 2021. 

2. Chưcmg trinh, dự án đũ được cấp cỏ thấm quyển phê duyệt chù trương đầu tư, cơ chế tài chinh, điếu kiện 
cho vay lai trước ngày Nghị định này cỏ hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của cấp cô thám quyên 

3 Đối với các khoan nợ vay lại quá hạn cùa các chương trình, dự án vay von ODA và ưu đãi nước ngoài 
phát sinh trước ngày Luật Quan lý nợ công năm 2009 củ hiệu lực nhung đến nay van chưa xu lý dứt điêm được, 
cơ quan cho xay lụi xây dựng phmrng án xứ lý rủi rư đui với từng trường hợp cụ thê, gửi Bộ Tài chính chú trì. 
phối hợp các cơ quan cố liên quan dế tổng hợp trình Thù tưởng Chinh phú xem xét, quyết định. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trướng, Thù Irướng cơ quan ngang Bộ, Thù trương cơ quan thuộc Chinh phù, Chù lịch Uy ban 
Nhân dàn các tinh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, tỏ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Nghi định này " 
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Điều 41. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị dịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 thán £ 07 năm 2018. Nghị 
định này thay thế Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 07 năm 2010 về cho 
vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 52/2017/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 04 năm 2017 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài cùa Chính 
phù đôi với Uy ban Nhân dân tính, thành pho trực thuộc trưng ương. 

2. Cơ chê tài chính, điêu kiện cho vay lại đôi với các chương trình, dự án đà 
được Thu tướng Chính phủ quyết định; hợp đồng ùy quyền, họp đồng cho vay lại 
dă dược ký kêt trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện. Trường 
hợp các điều kiện vay cụ thê chưa dược Thủ tướng Chính phủ quyết dịnh hoặc 
thay đổi, Bộ Tài chính báo cáo Thù tướng Chính phu trước khi đàm phán. 

Điều 42. Trách nhiệm thỉ hành 

Các Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uy ban Nhân dân các tinh, thành phô trực thuộc trung 
ương, các doanh nghiệp, tô chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiộm thi hành 
Nghị định nảy.A/lN/ 

Bộ TẢI CHÍNH 

số\04 /VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phù (để đăng Công báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Công Thông tin điện tứ Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (05b 

XÁC THỤC VĂN BẢN HỢP NHÁT 

Hà Nội, rtgàyOS thảng ỞA nam 101/ 

KT. Bộ TRƯỚNG 
TRƯỚNG 
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Phụ lục I 
HỢP ĐÒNG CHO VAY LẠI UY BAN NHẢN DÂN CÁP TỈNH, 

THÀNH PHÓ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG 
(Kèm theo Nghị định số 97/2018/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Chỉnh phủ) 

CỘNG HÒA XẢ HỌ1 CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nộ i, ngày tháng ....năm.... 

HỢP ĐÒNG CHO VẠY LẠI GIỮA BỘ TÀI CHÍNH 
VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THANH PHÓ VÈ VIỆC sử DỤNG 
KHOẢN VAY SỐ CỦA TÀI TRỢ CHO Dự ÁN 

Căn cứ Luật Quán lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Chính 
phu về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đài nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ thỏa thuận vay nước ngoài số hiệu ... ký kêt ngày ... tháne. ... năm ... 
(sau dây gọi là "Thỏa thuận vay nước ngoài") giữa Chính phù/Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Việt Nam) và (tên bên cho vay 
nước ngoài) đồ tài trợ cho dự án (tên Dự án) (sau đây gọi là "Dự án"); 

Căn cứ Quyêt dinh sô .../QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm ... của Thu tướng 
Chính phủ (vê việc phê duyệt chủ trương đâu tư và cơ chê tài chính cho dự án); 

Căn cứ Quyết định sô .../QĐ-UBND ngày ... thání> ... năm ... của Chù tịch 
ủy ban Nhân dân tinh/thành phố (về việc phê duyệt Dự án); 

Căn cứ các tài liệu khác có liên quan, 

Cơ quan cho vay lại và Bên vay lại là: 

1. Cơ quan cho vay lại là: Bộ Tài chính, được đại diện bởi Cục Ọuản lý nợ 
và Tài chính đối ngoại 

Địa chỉ: 

Sô điện thoại: 

Số fax: 

và: 

2. Bên vay lại, là: ủy ban Nhân dân tĩnh/thành phố 
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Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

Số fax: 

Thông nhất ký két Họp đồng cho vay lại này theo các điều kiện và điều 
khoản quv định sau đây: 

Điều 1. Các định nghĩa 

Các thuật ngừ được sư dụng trong Hợp đông cho vay lại này đêu có nghĩa 
tương ứne. như đã được quy định tại Thỏa thuận vay nước ngoài. 

Điều 2. Các điều khoản và điều kiện cua Hợp đồng cho vay lại 

1. Điêu khoan và điều kiện cho vay lại 

Cơ quan cho vay lại cho Bên vay lại vay lại một phân/toàn bộ vốn vay 
nước ngoài theo Thỏa thuận vay nước ngoài theo các điêu kiện sau: 

a) Đồng tiền cho vay lại và dồng tiền nhận nợ là: 

b) Trị giá cho vay lại là tồng số vốn thực rút không vượt quá 

c) Thời hạn cho vay lại: ... bao gôm thời gian ân hạn là ... kê từ ngày 

d) Lãi suât cho vay lại: ...%/năm trên đư nợ, bao gôm: 

- Lãi suât Chính phu vay nước ngoài là .. .%/năm trên dư nợ. 

- Phí quản lý cho vay lại là 0,25%/năm trên dư nợ. 

- Các ỉoại phí khác theo Thoa thuận vay nước ngoài (bao gôm phí cam 
kỏt, lãi phạt chậm trả, phí trả nợ trước hạn và các chi phí khác phát sinh tính trên 
toàn bộ sô vôn vay ODA, vay iru đãi được tiêp nhận v.v.ẻ.). 

đ)Lài phạt chậm trả: Trường hợp không tra nợ đúng hạn bất kỳ khoán nợ 
nào bao gồm gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan khác, Bẽn vay lại phải trả lãi 
phạt chậm trà theo mức bằng lãi suất phạt chậm trả theo quy định tại Thỏa thuặn 
vay nước ngoài. Trường hợp trong Thoa thuận vay nước ngoài không quy định 
thì mức lãi phạt chậm trả được xác định là Ị 50% lâi suất cho vay lại quy định tại 
Thỏa thuận vay nước ngoài, áp dụng cho sô ngày quá hạn. 

e) Lãi và lãi phạt chậm trả được tính trên cơ sơ sô ngày thực tế áp dụng với 
một năm là ... ngày (theo quy định tại Thỏa thuận vay nước ngoài). 

g)Ngày trà nợ: áp dụng theo ngày trá nợ quy định tại Thỏa thuận vay 
nước ngoài. 

h)Trường hợp Việt Nam phái áp dụng điều khoản trả nợ nhanh theo quy 
định của Thoa thuận vay nước ngoài, các điều khoản và điều kiện nêu tại điêm c 
và d cua khoản này sẽ được điều chinh tương ứng. 

i) Bên vay lại có thế thực hiện tra nợ trước khoản vay lại nêu thoa mãn các 
điều kiện về trả nợ trước hạn quy định tại Thỏa thuận vay nước ngoài, và việc 
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trả nợ trước hạn phải được bên cho vay nước ngoài đồng ý. Trường hợp không 
thỏa mân điều kiện trả nợ trước hạn của Thoa thuận vay nước n^oài, Bên vay lại 
chi trà nợ trước hạn nếu được Thu tướng Chính phủ chấp thuận. Bên vay lại chịu 
trách nhiệm trá mọi khoán phí, chi phí liên quan tới việc trả nợ trước hạn. Đê 
xem xét việc trả nợ trước hạn, Bên vay lại gửi Cơ quan cho vay lại đê nghị trả 
nợ trước hạn chậm nhắt 90 ngày trước ngày trả nợ dự kiến. 

k) Bên vay lại phải thanh toán trực tiêp cho các ngân hàng phục vụ trong 
nước đôi với các loại phí do các ngân hàng phục vụ này thu. 

1) Việc trá nợ các khoản vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vay ưu dãi phái 
được Bên vay lại bảo dam trước khi trả các khoan nợ khác của Bên vay lạiệ 

in) Trường hợp, Bên vay lại chỉ trả được một phan các nghĩa vụ đen hạn, 
thứ tự ưu tiên đê trừ nợ như sau: phí quản lý cho vay lại, lãi phạt chậm trả, lãi 
quá hạn, lãi đến hạn, các khoản phí khác, gốc quá hạn, và gổc đến hạn. 

n) Bên vay lại trả nợ băng ngoại tệ nêu có nguôn thu từ dự án băng ngoại tệ 
hoặc giao dịch với các ngân hàng thương mại trong nước đê mua ngoại tệ. 
Trường hợp Bên vay lại trả nợ bằng đồng Việt Nam, tỷ giá quy đối là tỷ giá bán 
ra đong ngoại tệ cho vay lại do Ngân hàng Thương mại cồ phân Ngoại thương 
Việt Nam công bố tại thời diêm trả nợ. 

o) Tài khoàn trá nợ: 

Bên vay lại chu động tính và thanh toán đây đu và đúng hạn các khoản tra nợ 
gôc, lãi, phí (nêu có) cua khoán vay lại trả cho Bộ Tài chính theo sô tài khoản sau: 

- Tên tài khoản: Cục QLN TCDN BTC QUỲ TLTN NƯỚC NGOÀI 
(THU HÒI CHO VAY LẠI BẦNG USD) 

Số hiệu tài khoản: xxxx.x.xxxxxxx.xxxxx (Trong trường hợp trả nợ băng 
USD); hoặc 

- Tên tài khoản: Cục QLN TCDN BTC QUỲ TLTN NƯỚC NGOÀI 
(THU HÒĨ CHO VAY LẠI BẦNG VNĐ). 

Số hiệu tài khoán: xxxx.x.xxxxxxx.xxxxx (Trong trường hợp trá nợ băng 
VNĐ)ề 

- Tại Sớ Giao dịch Kho bạc Nhà nước. 

hoặc tài khoản khác theo thông báo bang văn bản của Bộ Tài chính. 

2. Thời điêm nhận nợ: 

Bên vay lại nhận nợ khoản vay lại tại cùng thời điếm Chính phủ nhận nợ 
với bên cho vay nước ngoài. 

3. Đối chiếu nợ 

Trên cơ sơ thông báo giài ngân cua bên cho vay nước ngoài, cơ quan cho 
vay lại làm thủ tục ghi nợ đối với bên vay lại. 
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Định kỳ hăng quý, cơ quan cho vay lại đôi chiếu tình hình nợ, bao gồm số 
rút vôn, sô trá nợ, sô dư nợ với bên vay lại. 

Điều 3. Trách nhiệm của các bên 

1Ế Trách nhiệm của Bên vay lại 

a) Bên vay lại phối hợp chặt chè với Cơ quan cho vay lại đề bào đảm thực 
hiện đây đù nhừng nghĩa vụ của mình theo Hợp đỏng cho vay lại này và theo 
quy định về trách nhiệm của Bên vay lại tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 
30 tháng 6 năm 2018 của Chính phù về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi 
nước ngoài của Chính phu. 

b) Bên vay lại có trách nhiệm bô trí vốn từ nguôn ngân sách dịa phương 
và/hoặc các nguôn vôn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, đê tra đầy 
dù, đúng hạn các khoán nợ (gốc, lài, phí) cùa khoản vay lại. 

c) Nghĩa vụ trả nợ các khoán vay lại đâ ký kết phai được tính toán đây đu 
khi lập dự toán ngân sách hàng năm và kế hoạch tài chính trung hạn của ngân 
sách địa phương. 

d) Bên vay lại giao Sở Tài chính tinh/thành phố: 

- Phôi hợp chặt chẽ với đơn vị được giao trách nhiệm chu dự án theo dõi, 
đánh giá quá trình quản lý vốn vay lại thuộc Dự án, xây dựng cơ sở dừ liệu về 
tình hình vay nợ cua tỉnh, đám bảo việc vay lại phù hợp với hạn mức vay, theo 
dõi và lập kế hoạch hoàn trả nợ vay lại khi đến hạn. 

- Một năm hai lân, lân 1 không muộn hơn ngày 31/01 và lân 2 không 
muộn hơn ngày 31/7 hàng năm, Sở Tài chính tỉnh/thành phố có trách 
nhiệm báo cáo gứi Bộ Tài chính vê tình hình cho vay lại và tình trạng nợ cua 
Bên vay lại theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 97/2018/ND-CP 
ngày 30 tháng 6 năm 2018 cua Chính phù về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu 
đài nước ngoài cua Chính phú. 

2. Trách nhiệm của Chu Dự án 

Hàne quý và chậm nhât 15 ngày trước khi đên kỳ tra nợ như quy định tại 
điềm g khoán 2 Điều 2 Hợp đồng này, đơn vị được Bền vay lại giao trách nhiệm 
Chủ dự án tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính và Bên vay lại về tình hình thực hiện 
và số tiền giải ngân cua dự án, đề Sờ Tài chính tỉnh/thành phố tính toán 
lãi, phí và gốc phải trả và bố trí từ ngân sách tinh trả nợ cho Cơ quan cho vay lại. 

3. Trách nhiệm cua Cơ quan cho vay lại 

Cơ quan cho vay lại đảm bảo thực hiện các trách nhiệm của mình theo Hợp 
đồng cho vay lại này và quy định cua pháp luật về cho vay lại nguôn vốn vay 
ODA, vay ưu đãi của Chính phủ đối với ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 4. Bồi thường, hoàn trả 

1. Trường hợp Bên vay lại không thực hiện được các nghĩa vụ cùa mình 
theo Hợp đồng cho vay lại này, Cơ quan cho vay lại có quyền, tùy theo sự lựa 
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chọn cua mình, quyết định yêu cầu Bên vay lại thực hiện các chê tài và bôi 
thường theo quy định cua pháp luật, bao gồm cà việc dừng giải ngân vôn vay 
nước rmoài của Dự án, dừng các khoán giải ngân của các dự án khác do ngân 
sách trung ưcmg trợ cấp có mục tiêu hoặc cho vay lại cho ngân sách tỉnh/thành 
phố, và dừng xem xét các khoản vay lại từ nguồn vôn vay nước ngoài khác. 

2. Không một quy định nào troim Hợp đồng cho vay lại này được làm 
phương hại hay ảnh hương đến các quyền và quyền được bồi thường của Bộ Tài 
chính có được theo luật pháp. 

3. Nếu các quyền rút vốn của Việt Nam theo Thỏa thuận vay nước ngoài bị 
đình chỉ hay châm dứt, bât kê vì lý do gì, thì việc giải ngân vôn cho vay lại cho 
Bên vay lại theo Hợp đồng cho vay lại này cũng sẽ lập tức bị đình chỉ hay châm 
dứt trong cùne thời điểm. Đối với các khoản vốn vay nước ngoài cho vay lại đã 
giải ngân trước dỏ, Bên vay lại vẫn phải thực hiện đây đu các nghĩa vụ theo Hợp 
đồng cho vay lại này. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Hợp đồng cho vay lại này có hiệu lực vào ngày ký (hoặc ngày có hiệu 
lực cua Thỏa thuận vay nước ngoài, nếu áp dụng). 

2. Hợp đồng cho vay lại này sè ràng buộc cả những tô chức kế nhiệm Uy 
ban Nhân dân tinh/thành phô dưới bất kỳ hình thức nào. 

3. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và nếu thấy cần thiết, 
hai bên sè cùng xem xét bồ sung, sừa đổi Hợp đông cho vay lại này. Mọi sứa đôi 
hoặc bô sung của I lợp dônẹ cho vay lại này sẽ phải được thực hiện băng văn bản 
và được cả hai Bên cùng ký và là một bộ phặn không tách rời cùa Hợp đông cho 
vay lại này. 

4. Hợp dồng cho vay lại được làm 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. 
CƯ quan cho vay lại giừ một bản gôc và Bên vay lại giữ một bản gôc. 

Hợp đồng cho vay lại này được ký kết tại ... vào ngày như nêu trên, thông 
qua các đại diện có thầm quyền cua mồi bên./ẻ 

ỦY BAN NHẢN DÂN Bộ TÀI CHÍNH 
TỈNH/THÀNH PHÓ ... Đại diện được ủy quyền 
Đại diện dưọe ũy quyền (Ký. ghi rõ họ, tên và đóng dâu) 

(Kỷ, ghi rỏ họ, tên và đóng dâu) 
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Phụ lục 11 
HỌP ĐÒNG ỦY QƯYÈN CHO VẨY LẠI THEO PHƯƠNG THỨC 

Cơ QUAN CHO VAY LẠI KHÔNG CHịU RỦI RO TÍN DỤNG 
(Kèm theo Nghị định so 97/2018/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 06 năm 2018 cua Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 

HỢP ĐÒNG ỦY QUYÈN CHO VAY LẠI THEO PHƯƠNG THÚC 
Cơ QUAN CHO VAY LẠI KHÔNG CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG 

Vôn vay từ ... cho Dự án (Tên dự án/) 

Số:.../ /ƯQCVL/BTC-ỌLN 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 08 tháng 12 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngàv 30 thánẹ, 06 năm 2018 của 
Chính phú về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đăi nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Thỏa thuận vay nước ngoài ký ngày ... tháng ... năm ... giữa Nhà 
nước/Chính phu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và (tên bên cho vay 
nước ngoài) (sau đây gọi là "Thỏa thuận vay nước ngoài") cho Dự án ... (sau 
đây gọi là "Dự án"); 

Căn cứ Quyết định số .../ỌĐ-TTg ngàv ... tháng ... năm ... của Thủ tướng 
Chính phù phê duyệt cơ chế tài chính, điều kiện cho vay lại cho Dự án; 

Căn cử Quyêt định phê duyệt Dự án sô ... ngàv ... tháng ... năm 

Bộ Tài chính (sau đây gọi là Bên uy quyền), được đại diện bởi Cục Quản lý 
nợ và Tài chính đôi ngoại 

Trụ sở: 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội 

Điện thoại: 024-22202828 

Số Fax: 024-22208020 hoặc 024-22202868 và 

Tên Tồ chức tín dụng làm Cơ quan cho vay lại (sau đây gọi là Bên được ủy 
quyền) 

Trụ sở: 

Điện thoại: 

Fax: 

thỏa thuận như sau: 
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Điều 1. Bên uy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền cho vay lại nguồn 
vôn vay của Chính phủ theo Thỏa thuận vay nước ngoài cho.... (tên Bên vay lại) 
và/hoặc bất kỳ bên nào kế thừa họp pháp quyền hạn, trách nhiệm của (tên Bên 
vay lại) dưới bất kỳ hình thức nào (sau đây gọi chung là Bên vay lại) cho Dự án, 
với các điêu kiện như sau: 

1. Dông tiên cho vay lại: 

2. Trị giá cho vay lại: là tông số vốn thực rút không vượt quá ... 

3. Thời hạn vay là ... bao gôm thời gian ân hạn là ... kê từ ngày ... 

4. Lãi suât cho vay lại là ...%/năm trên dư nợ bao gôm: 

a) Lãi suât Chính phủ vay nước ngoài là ệ..%/năm trên dư nợ. 

b) Phí quàn lý cho vay lại là 0,25%/năm trên dư nợ. 

c) Dự phòng rủi ro cho vay lại là ...%/năm trên dư nợ. 

d)Các loại phí trả cho Bên nước ngoài theo Thỏa thuận vay nước ngoài. 

5. Lãi phạt chậm tra là ...%/năm tính trên số nợ quá hạn. Lãi phạt chậm tra 
được tính từ ngày đến hạn mà không trả nợ cho đến một ngày trước ngày trả nợ 
thực té. 

6. Lãi và lãi phạt chậm trả được tính trên số ngày thực tê và số ngày trong 
năm theo quy dịnh tại Thỏa thuận vay nước ngoài. 

7. Bẻn vay lại chịu trách nhiệm trả toàn bộ các khoản phí và chi phí liên 
quan mà Chính phu phai trá cho bên cho vay nước ngoài theo I hóa thuận vay 
nước ngoài, bao gồm các khoản phí và chi phí khác. Bên vay lại thanh toán 
các khoan phí này cho Bên được ủy quyên đê tra cho Bên ủy quyên. 

8. Ngày nhận nợ là ngày Chính phù nhận nợ với bên cho vay nước ngoài 
theo Thỏa thuận vay nước ngoài. 

9. Ngày trả nợ: Bên vay lại phải tra nợ gôc và nợ lãi 06 tháng một lân cho 
Bên được ủy quyên vào ngày ... và ngày ... hàng năm (theo quy định tại Thỏa 
thuận vay nước ngoài). Việc trả gốc thực hiện theo các kỳ hán niên đều nhau, 
bắt đẩu từ ngày ... và két thúc vào ngày ... Việc trả lãi bắt đầu từ ngày trả nợ 
đâu tiên kê từ khi có phát sinh dư nợ. 

10. Bên vay lại có thề thực hiện trả nợ trước hạn sau khi gưi thông báo băng 
văn ban tối thiều 90 ngày trước khi thực hiện trả nợ trước dự kiến cho Bên được 
ủy quyền và Bên uy quyền và được Thu tướng Chính phù đông ý theo các điêu 
kiện quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của 
Chính phu về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phu. 

11. Trường hợp Bên vay lại trả nợ bàng dồng Việt Nam, tý giá áp dụng là 
tỷ giá bán chuyên khoản đông tiền cho vay lại do Ngân hàng thương mại cô 
phần Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điêm trả nợ. 
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12. Người vay lại phải thanh toán trực tiếp cho các Ngân hàng phục vụ 
trong nước đôi với các loại phí do các Ngân hàng phục vụ thu. 

13. Việc hoàn trá các nghĩa vụ nợ của Bên vay lại quy định trong Hợp đồng 
này và Hợp đông cho vay lại phái được Bên vay lại đảm bao trước khi hoàn tra 
bất kỳ khoản vay nào khác của Bên vay lại. 

14. Bôn vay lại có trách nhiệm bao đám khoản vay bàng tài sản hình thành 
từ vôn vay và tài sản hợp pháp khác được Bên dược uy quyền và Bên uy quyền 
chấp thuận, theo quy định tại Nghị định số 97/2018/ND-CP ngày 30 tháng 06 
năm 2018 cua Chính phu về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đăi nước ngoài 
cua Chính phủ. Các quy định vê đam bao khoán vay được quy định chi tiết tronc, 
Hợp đông cho vay lại và phù hợp với các quy định tương ứng tại Nghị định. 

15. Bên vay lại có trách nhiệm cam kết trong Hợp đồng cho vay lại về tập 
trung doanh thu từ dự án đê đảm bào việc trả nợ theo quy định tại Nghị định số 
97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Chính phù về cho vay lại vốn 
vay ODA, vay ưu đài nước ngoài của Chính phủ; cam kết úy quyền không hủy 
ngang cho cơ quan úy quyền cho vay lại được tự động trích bất kỳ lài khoán nào 
cua Bên vay lại đê thu nợ trong trường hợp Bên vay lại không trả dược nợ. 

Điều 2. Trách nhiệm của Bên ủy quyền 

1. Bên ủy quyên có trách nhiệm chuyên các thông báo vê giải ngân vôn 
theo Thỏa thuận vay nước ngoài đê cho vay lại, các loại phí phát sinh theo Thoa 
thuận vay nước ngoài cho Bên được ủy quyền dẻ Bên được ủy quyền làm thu 
tục thông báo nhận nợ vốn vay lại từng lần đối với Bên vay lại. 

2. Bên ủy quyên cỏ thê chù trì hoặc phôi hợp cùng Bên được ủy quyên 
kiêm tra, giám sát việc sử dụng, trả nợ vôn vay lại cua Người vay lại theo định 
kỳ hoặc từng thời diêm khi cân thiết. 

Điều 3, Trách nhiệm của Bên được ủy quyển'4 

Bún được ủy quyển cỏ trách nhiệm thực hiện đúng quy định vê trách nhiệm 
cua cơ quan được ủy quyên cho vay lại theo quy định của Luật Quản lý nợ công, 
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 thảng 06 năm 2018 của Chính phủ về cho 
vay lại nguôn vón vay ODA, vay iru đãi nước ngoài của Chính phủ, khoan 5 
Điều ì Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 í hảng 08 năm 2021 sửa đôi, bô 
sung một sỏ điểu của Nghị định sô 97/201H/NĐ-cp ngày 30 tháng 06 năm 20ỉ8 
và một sô trách nhiệm cụ thê sau: 

ỉ. Trong vòng 30 ngày kê từ ngày ký Hợp đông này, ký Hợp đóng cho vay lại 
với Bên vay lại ỉ heo đún% các điêu kiện nêu ờ Điêu ỉ. Trong vòng 15 ngày sau khi 
ký Hợp đóng cho vay lại với Bên vay lại, Bên được ủy quỵên có trách nhiệm gửi 
cho Bên ủy quyển 01 bàn sao Hợp đônạ cho vay lại đẻ phôi hợp theo dôi. 

14 Điều 3 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 97/2018/ND-CP được sửa đổi, bổ sung bời Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 79/2021/NĐ-CP theo quy định tại khoản 10 Điêu ] Nghị định sô 79/2021/NĐ-CP, có hiệu lực kê từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2021. 
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2. Càn cúế thông báo rút vốn do Bén ủy quyên gửi, làm thủ tục thông báo và 
xác nhàn nợ với Bân vay lại. 

3. Thu hôi và hoàn trả lại Bên ủy quyên trong thời hạn được Chính phu quy 
định kê từ ngày thu hôi từ Bên vay lại các khoan góc, lãi, các khoan phí vay 
nước ngoài và các khoán phải thu nêu tại Điêu 1, sau khi được giừ lại phân phí 
quản lý cho vay lại được hưởng theo quy định tại Nghị định sô 97/2018/NĐ-CP 
ngày 30 thảng 06 nâm 2018 của Chính phủ vê cho vay lại vón vay ODA, vay un 
đãi nước ngoài của Chính phủ. 

4. Đối chiêu nợ hảng quý với Bùn vay lại gôm sô giãi ngân, sô nhận nợ, sô 
trả nợ, sô cỉư nợ trong kỳ và lũy kê. 

5. Sáu tháng một lân vào tháng 6 và 12 hàng năm, thông báo cho Bèn ủy 
quyển kế hoạch thu hồi nợ và tình hình thực hiện kẻ hoạch này đê Bén ủy quyên 
tông hợp vào kẻ hoạch hàng nảm và chuán /?/ẽ thanh toán cho nước ngoài. 

6. Hàng năm, vào thời điềm xây dụng dự toán ngán sách Nhà nước, Bên 
được ủy quyên tông hợp kẻ hoạch vay, trả nợ của Bên vay lại đê báo cảo Bên ủy 
quyên xây dựng kê hoạch vay, trá nự vỏn vay lại và hạn mức vay vê cho vay lại 
của Chỉnh phu hàng năm. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Hợp đồng này được làm 02 bản gốc, Bên úy quyền lưu 01 bản gỏc, Bên 
được uy quyền lun 01 bản íiổc và có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký (hoặc ngày 
có hiệu lực của Thỏa thuận vav nước ngoài, căn cử quy định tại Thỏa thuận vay 
nước ngoài hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). 

2. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng các 
thỏa thuận trên đây. Mọi sửa đồi, bồ sung (nêu có) đôi với hợp đông này sẽ phải 
được lặp thành văn ban phụ lục hợp dồng và tuân thủ quy định của pháp luật. 

Hợp đồng ủy quyền cho vay lại dược ký vào ngày như nêu trên, tại ..ề, 
thông qua các đại diện có thẩm quyên của mỗi Bên./. 

Đại diện Bên ủy quyền Đại diện Bên đirợc ủy quyền 
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Phụ lục III 
HỢP ĐÒNG ỦY QUYÊN CHO VAY LẠI THEO PHƯƠNG THỨC 

Cơ QUAN CHO VAY LẠI CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG 
(Kèm theo Nghị định số 97/2018/NĐ-CP 

ngày 30 thúng 06 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày ... thủng ... năm 20... 

HỢP ĐÒNG ỦY QƯYÈN CHO VAY LẠI THEO PHƯƠNG THỨC 
CO QUAN CHO VAY LẠI CHIU RỦI RO TÍN DỤNG 

(Tên nguồn vốn) Cho dự án (Tên dự án) 
Số: .../ /UỌCVL/BTC-QLN 

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 08 tháng 12 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quàn lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của 
Chính phu về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu dãi nước ngoài của Chính phú; 

Căn cứ Thoa thuận vay nước ngoài ký ngày ... giữa ... (tên bên cho vay 
nước ngoài) và ... (tên Bên nhận tài trợ) ... cho Dự án (Tên Dự án) (sau đây gọi 
là Thỏa thuận vay nước ngoài); 

Căn cứ Quyết định số ... của Thủ tướng Chính phu (phê duyệt cơ chế tài 
chính và điều kiện cho vay lại đối với Dụ án); 

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự án. 

Bộ Tài chính (sau đây gọi là Bên uy quyền), được đại diện bởi Cục Quàn lý 
nợ và Tài chính dôi ngoại 

Trụ sở: 28 Trần Hưng Đạo - Hà Nội 

Điện thoại: 024-22202828 

Số Fax: 024-22208020 hoặc 024-22202868 

và 

Tên Tô chức tín dụng làm Cơ quan cho vay lại (sau dây gọi là Bên được 
ủy quyền) 

Trụ sở: 

Điện thoại: 

Fax: 

thỏa thuận như sau: 
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Điều 1. Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện cho vay 
lại cho ... (tên Bên vay lại) và/hoặc bất kỳ bên nào kế thừa hợp pháp các quyền 
hạn, trách nhiệm của (tên Bên vay lại) dưới bât kỳ hình thức nào (sau đây gọi 
chung là Bên vay lại) từ nguồn vốn vay... (tên nước /tổ chức tài trợ) theo Hiệp 
định/Thỏa thuặn vay ... với các điêu kiện như sau: 

1. Dông tiên cho vay lại là đông 

2. Trị giá cho vay lại là tông sô vôn thực rút không vượt quá 

3. Thời hạn vay là ... bao gồm thời gian ân hạn là ... kể từ ngày 

4. Lãi suất cho vay lại là ... %/năm trên dư nợ bao gồm: 

a) Lãi suất Chính phủ vay nước ngoài là ...%/năm trên dư nợ. 

b) Phí quán lý cho vay lại là 0,25%/năm trên dư nợ. 

c) Dự phòng rủi ro cho vay lại là ...%/năm trôn dư nợ. 

d)Các khoán phí tra bên nước ngoài theo Thỏa thuận vay nước ngoài. 

5. Lãi phạt chậm trả là ..ề%/năm (lãi suất chậm trà xác định theo Nghị 
định) tính trên số nợ quá hạn. Lãi phạt chậm trả được tính từ ngày đến hạn mà 
không trả nợ cho đến một ngày trước ngày trả nợ thực tế. 

6. Lãi và lãi phạt chậm trả được tính trên số ngày thực tế và số ngày trong 
năm theo quy định tại Thỏa thuận vay nước ngoài. 

7. Bên vay lại chịu trách nhiệm tra toàn bộ các khoản phí và chi phí liên 
quan cho bên cho vay nước ngoài theo Thóa thuận vay nước ngoài bao gôm phí 
quản lý, phí cam kết, phí rút vốn, phí bào hiêm, các khoán phí và chi phí khác. 
Bên vay lại thanh toán các khoản phí này cho Bên được ủy quyên dê trả cho Bên 
ủy quyền. 

8. Ngày nhận nợ là ngày Chính phu nhặn nợ với Bẻn cho vay nước ngoài 
theo quy định của I hỏa thuận vay nước ngoài. 

9. Ngày trả nợ: Bên vay lại phải trả nợ (uốc, lài, phí) 06 tháng một lần cho 
Bên được ủy quyên vào ngày ... và ... hàng năm, theo quy định vê Ngày trả nợ 
tại Thỏa thuận vay nước ngoài. Thanh toán nợ gôc được thực hiện thành các đợt 
đều nhau, bắt đầu từ ngày kết thúc vào ngày ... 

10. Trường hợp Thỏa thuận vay nước ngoài có quy định về việc trả nợ trước 
hạn, Bên vay lại có thê thực hiện trả nợ trước hạn sau khi gửi thông báo bảng văn 
bàn tối thiêu 90 ngày trước khi thực hiện trả nợ cho Bên được ùy quyên và Bên 
uy quyền, và được Bên được ủy quyền và Bên ủy quyên đông ý. Trường hợp 
Thỏa thuận vay nước ngoài không có quy định vê tra nợ trước hạn hoặc Bên vay 
lại không thòa mãn các quy định về trả nợ trước hạn trong Thỏa thuận vay nước 
ngoài, việc trá nợ trước hạn cân được Bên được ủy quyên đông ý. Bên vay lại 
chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh do việc trả nợ trước hạn. 



1 lề Trong trường hợp Bên vay lại trá nợ băng các đông tiên khác đông tiên 
cho vay lại, tỷ giá áp dụng là tỷ giá bán chuyên khoản dông tiên cho vay lại do 
Ngân hàng thương mại cô phân Ngoại thương Việt Nam công bô tại thời điêm 
trả nợ. 

12. Bên vay lại phải thanh toán trực tiép cho các ngân hàn£ phục vụ trong 
nước đôi với các loại phí do các ngân hàng phục vụ thu. 

13. Việc hoàn trả các nghĩa vụ nợ của Bên vay lại quy định trong Hợp dồng 
này và Hợp đồng cho vay lại phải được Bên vay lại đam bao trước khi hoàn trả 
bât kỳ khoản vay nào khác cua Bên vay lại. 

14. Bên vay lại có trách nhiệm bảo đảm khoản vay bằng tài san hình thành 
từ vốn vay và tài sản hợp pháp khác được Bên dược ủy quyền chấp thuận và 
thông báo cho Bến ủy quyền. Các quy định về đảm bảo khoan vay được quy 
định chi tiết trong Hợp đông cho vay lại và phù hợp với các quy định tương ứng 
tại Nghị định. 

15. Trong trường hợp đến hạn trả nợ, Bên vay lại không trá dược một phân 
hoặc toàn bộ khoản nợ đến hạn, Bên dược ủy quyền có trách nhiệm trả nợ cho 
Bên ủy quyền thay cho Bên vay lại các khoán nợ vào Ngày trả nợ, theo dúng 
quy định tại hợp đông này. 

16. Bên vay lại có trách nhiệm cam kết trong Hợp đồng cho vay lại về tập 
trung doanh thu từ dự án đê đảm bào việc tra nợ theo quy định tại Nghị định sô 
97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 cua Chính phu về cho vay lại vốn 
vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cua Chính phủ; cam kết uy quyên không huy 
ngang cho Bôn được ủy quyền để tự động trích bất kỳ tài khoản nào của Bên vay 
lại đê thu nợ trong trường hợp Bên vay lại không trả được nợ. 

Điều 2. Trách nhiệm của Bên ủy quyền 

1. Căn cứ thông báo rút vốn của Bên cho vay nước ngoài, Bên úỵ quyền có 
trách nhiệm thông báo cho Bên được úy quyền để Bên được ủy quyên làm thu 
tục xác nhận nợ vốn vay lại từng lân với Bên vay lại. 

2. Bên uy quyền có trách nhiệm thông báo cho Bên dược ủy quyên các loại 
phí nêu tại khoản 7 Diêu 1 Hợp đône này (nôu có) đê Bên được ủy quyên thông 
báo cho Bên vay lại đe trả nợ. 

3. Bên ủy quyền có thể phôi hợp cùng Bôn được ủy quyền kiêm tra, giám 
sát việc sử dụng, tra nợ vốn vay lại của Bên vay lại theo định kỳ hoặc từng thời 
điềm nêu cân thiêt. 

Điều 3. Trách nhiệm cùa Bên được ủy quyên 

1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên được ủy quyền có 
trách nhiệm ký Hợp đông cho vay lại với Bên vay lại theo các điêu kiện nêu ở 
Điều 1. Trong vòng 15 ngày sau khi ký Hợp dồng cho vay lại với Bên vay lại, 



Bên được ùy quyên có trách nhiệm gửi cho Bên ủy quyên 01 bán sao Hợp đông 
cho vay lại đê phôi hợp theo dõi. 

2. Căn cứ thông báo rút vốn do Bên ủy quyền gửi hoặc ùy quyền cho bên 
nước ngoài gửi, Bên được ủy quyền có trách nhiệm làm thu tục đề Bên vay lại 
nhặn nợ đầy dù. 

3. Bên dược ủy quyền cỏ trách nhiệm thực hiện đầy đu các nội dung, trách 
nhiệm liên quan của Bên được ùy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật 
Quàn lý nợ công, Điều 23 Nghị định số 97/2018/ND-CP ngày 30 tháng 06 năm 
2018 của Chính phu về cho vay lại nguồn vốn vav ODA, vay ưu đâi của Chính 
phủ và hợp đồng này. 

4. Bên được ủy quyên chịu trách nhiệm thu hôi nợ hoàn tra lại Ngân sách 
các khoan gôc, lãi, các khoán phí vay nước ngoài, phí quản lý cho vay lại (sau 
khi được giừ lại phân phí quản lý cho vay lại được hưởng theo quy định tại Nghị 
định) và các khoan phái thư nêu tại Điều 1 (nếu có). Việc thu hồi vốn cho vay lại 
được thực hiện theo Nghị dịnh số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 
của Chính phu vê quan lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ. 

5. Đôi chiêu nợ hàng quý với Bên vay lại gôm sô giải ngân, sô nhận nợ, sô 
trả nợ, số dư nợ trong kỳ và lùy kế. 

6. a) Sáu tháng một lân vào tháng 6 và 12 hàng năm, Bên được ùv quyên 
thông báo cho Bên ủy quyên kê hoạch thu hôi nợ và tình hình thực hiện kê 
hoạch này đê Bên ủy quyền tồng hợp vào kế hoạch hàng năm và chuẩn bị trả nợ 
cho bên cho vay nước ngoài. 

b) Bên dược uy quyên thực hiện việc báo cáo tình hình cho vay lại, tình 
hình nợ của Bên vay lại và các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định 
số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại 
vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. 

7. Bên được ủy quyền có trách nhiệm kiêm tra định kỳ và đột xuât tình 
hình thực hiện dự án, tình hình trâ nợ của Bên vay lại đê dám bảo kha năng tra 
nợ cua Bẽn vay lại. 

8. Trường hợp Bôn vay lại không trả nợ đúng hạn: 

a) Trong vòng 02 ngày làm việc sau ngày đến hạn trả nợ theo Hợp đông 
cho vay lại nếu sau khi đà áp dụng các chế tài, biện pháp mà không thu hôi được 
đây đủ nợ vay lại đên hạn bao gồm gôc, lài, phí và các chi phí khác có liên quan 
từ Bên vay lại, Bên được uy quyền có trách nhiệm, thay cho Bên vay lại, trả nợ 
đầy dủ cho Bên ủy quyền về Quỹ Tích lũy trả nợ theo quy định tại họp đông cho 
vay lại và hợp dông này. 

b) Bên được ủy quyền thôna báo cho Bên uy quyền khi phát sinh các 
trường hợp này đê biêt. 
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Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Hựp đồng này được làm 02 bán, Bên uy quyền lưu 01 ban, Bên được ủy 
quyền lưu 01 ban và có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký. 

2. Bên ủy quyền và Bên dược ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng các 
thoa thuận trên đây. Trong quá trình thực hiện, mọi sửa đôi, bô sung họp đông 
sẽ phái được lập thành văn bàn và có sự dông ý cùa hai Bên./. 

Đại diện Bên ủy quyền Đại diện Bên được ủy quyền 


